	
	


THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam
Bệnh viện Da liễu Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng kế hoạch mua sắm, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Cung cấp sản phẩm làm sạch, chăm sóc da, tóc và cơ quan sinh dục ngoài”  thuộc dự toán mua sắm: “Cung cấp mỹ phẩm lần 2 phục vụ cho hoạt động của Nhà thuốc bệnh viện năm 2025-2026 bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Da liễu Trung ương" với nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Da liễu Trung ương.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 
Khoa Dược -  Bệnh viện Da liễu Trung ương.
Địa chỉ: Số 15A phố Phương Mai, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
Số điện thoại: 0243.576.6328.
Email: nhathuoc.bvdltw@gmail.com.
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
+ Nhận bản cứng: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về địa chỉ: Phòng Văn thư  Bệnh viện – Tầng 1 – Tòa nhà kỹ thuật cao, Bệnh viện Da liễu Trung ương, số 15A phố Phương Mai, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
Tài liệu được đóng gói, bên ngoài ghi rõ các thông tin:
Người gửi: Tên công ty/đơn vị gửi báo giá, địa chỉ công ty/đơn vị.
Nội dung tài liệu “Báo giá mỹ phẩm năm 2025 lần 2 theo Thông báo số 1641/TB-BVDLTW ngày 27 tháng 6 năm 2025”
Người nhận: Khoa Dược
+ Nhận thư điện tử tại địa chỉ email: nhathuoc.bvdltw@gmail.com bao gồm bản scan hồ sơ báo giá và File mềm excel theo mẫu Phụ lục 2.
Nhận qua email: nhathuoc.bvdltw@gmail.com
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 30 tháng 6 năm 2025 đến 16h00 ngày 11tháng 7 năm 2025.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày báo giá.
6. Các Hãng sản xuất, Nhà cung cấp tại Việt Nam (Gọi tắt là các đơn vị cung cấp) quan tâm, có nhu cầu báo giá phải có đủ tư cách nhà thầu theo quy định của pháp luật.
II. Nội dung yêu cầu báo giá
1. Danh mục các mặt hàng yêu cầu báo giá (chi tiết như Phụ lục 1 đính kèm)
2. Thành phần hồ sơ báo giá:
	- Bảng báo giá (theo mẫu Phụ lục 2 đính kèm): 
Bệnh viện đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật hàng hóa của các đơn vị cung cấp chào giá dựa trên bảng kê khai thông số kỹ thuật do đơn vị cung cấp tự kê khai, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các nội dung kê khai. Trường hợp cần thiết Bệnh viện sẽ yêu cầu làm rõ.
Yêu cầu thông số kỹ thuật nêu tại phụ lục 1 là các thông số yêu cầu tham khảo để Bệnh viện xây dựng dự toán mua sắm. 
Các đơn vị cung cấp có thể chào loại hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn. Trường hợp hàng hóa các đơn vị cung cấp chào không đáp ứng đầy đủ thông số kỹ thuật yêu cầu, Bệnh viện đề nghị đơn vị cung cấp vẫn thực hiện chào giá và ghi chú rõ các tiêu chí, thông số không đáp ứng. Bệnh viện sẽ xem xét tổng thể các yếu tố tiêu chí thông số kỹ thuật, giá chào của các đơn vị cung cấp. Nếu các yếu tố không đáp ứng không ảnh hưởng quá nhiều đến tính năng, công dụng của hàng hóa, Bệnh viện sẽ chấp nhận báo giá của các đơn vị cung cấp để phù hợp với hàng hóa trên thị trường nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu chuyên môn và hiệu quả khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện.
- Giấy phép đăng ký kinh doanh; số điện thoại/email của đại diện đơn vị báo giá trong trường hợp Bệnh viện cần liên lạc;
- Xác nhận tài khoản đơn vị được duyệt trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
- Hồ sơ sản phẩm: Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, bộ mẫu nhãn (nhãn gốc + nhãn phụ (nếu có));
- Hóa đơn tài chính đã bán sản phẩm đó cho cơ sở y tế khác hoặc hợp đồng/quyết định/thông báo kết quả trúng thầu trong vòng 12 tháng (nếu có);
- Tờ khai hải quan với hàng nhập khẩu;
Chú ý: Các công ty đánh dấu (bằng bút dấu dòng màu) các thông số kỹ thuật (quy định tại phụ lục 1) trên bản phiếu công bố mỹ phẩm, mẫu nhãn và tờ khai hải quan… để chứng minh đáp ứng tính năng và thông số kỹ thuật của hàng hóa mà công ty chào giá. 
3. Địa điểm cung cấp: tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, số 15A phố Phương Mai, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
4. Thời gian giao hàng dự kiến: giao hàng thành nhiều đợt kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
Rất mong nhận được sự tham gia của các hãng sản xuất, nhà cung cấp.
Trân trọng cảm ơn./.

	
	



Phụ lục 1
DANH MỤC MỸ PHẨM NĂM 2025 LẦN 2 MỜI CHÀO GIÁ
(Kèm theo Thông báo số           /TB-BVDLTW ngày       tháng       năm 2025 của Bệnh viện Da liễu Trung ương)
	STT 
	Tên danh mục hàng hóa
	Thông số kỹ thuật của hàng hóa
	Xuất xứ
	Đơn vị tính
	Số lượng dự kiến

	I
	Dầu gội đầu, dưỡng tóc và da đầu
	 
	 
	 

	1
	Dầu gội dành cho tóc và da đầu nhờn, giúp làm sạch và giảm cảm giác bóng nhờn
	- Trong thành phần có: Sodium Laureth Sulfate, Sodium Cocoamphoacetate, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil; Urtica Dioica (Nettle) Leaf Extract, Zinc Gluconate, Pyridoxine HCl, Biotin; Glycerin, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Polyquaternium-10. 
- Dạng bào chế: Gel/kem/sữa/nhũ tương/dung dịch/dầu
- Thể tích: 200ml - 250ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu/G7
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	300

	2
	Dầu gội giúp làm sạch tóc và da đầu, giúp tóc suôn mượt, chắc khỏe hơn.
	- Trong thành phần có: Sodium Laureth Sulfate, Sodium Lauryl Sulfate, Cocamide DEA, Cocamidopropyl Betaine, Azadirachta Indica Bark Extract, Curcuma Longa Rhizome Extract, Rubia Cordifolia Root Extract, Wrightia Tinctoria Leaf Oil
- Dạng bào chế: Dầu/gel/kem/sữa/nhũ tương/dung dịch
- Thể tích: 200ml - 250ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	 
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	300

	3
	Dầu gội giúp làm sạch da đầu có gàu, làm dịu da đầu
	- Trong thành phần có: Piroctone Olamine, Glycyrrhetinic Acid; Salicylic Acid, Coco-Betaine, Decyl Glucoside, Niacinamide, Panthenol, Juniperus Oxycedrus wood oil
- Dạng bào chế: Gel/kem/mỡ/nhũ tương/dung dịch/dầu
- Thể tích: 120ml - 150ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu/G7
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	300

	4
	Dầu gội giúp làm sạch da đầu, sạch gàu và dưỡng tóc
	- Trong thành phần có: Selenium Sulfide, Pyrithione Zinc, Salicylic Acid, Sodium Lauryl Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Ageratum Conyzoides Leaf Extract, Ocimum Gratissimum Herb Extract, Morus Alba Stem Extract, Oroxylum Indicum Root Extract, Gleditsia Australis Fruit Extract, Pumpkin Fruit Extract Beta-Glucan
'- Dạng bào chế: Dầu/gel/kem/mỡ/nhũ tương/dung dịch
'- Thể tích: 120ml - 150ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	 
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	3.000

	5
	Dầu gội đầu giúp làm sạch tóc và da đầu, cho tóc luôn mềm mượt và chắc khỏe.
	- Trong thành phần có: Piroctone Olamine, Sodium Coco-Sulfate, Coco-Glucoside, Cocamidopropyl Betaine, PEG-7 Glyceryl Cocoate; Niacinamide, Allantoin, Urea; Glyceryl Oleate, Hydroxypropyltrimonium Hydrolyzed Wheat Protein, Glycerophosphoinositol Lysine, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate
- Dạng bào chế: Dung dịch, gel/kem/sữa/nhũ tương/dầu
- Thể tích: 200ml - 250ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu/G7
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	700

	6
	Dầu gội giúp làm sạch da đầu dầu, giúp giảm làm sạch và giảm gàu
	- Trong thành phần có: Sodium Laureth Sulfate, Disodium Cocoamphodiacetate, Cocamidopropyl Betaine, Cocamide DEA, Cocamide MEA; Climbazole, Selenium Sulfide; Amodimethicone, Polyquaternium-7, Panthenol, Glycerin, Các acid amin (Sodium PCA, Sodium Lactate, Arginine, Aspartic Acid, PCA, Alanine, Serine, Valine, Proline, Threonine, Isoleucine, Histidine, Phenylalanine.
- Dạng bào chế: Dung dịch/gel/kem/mỡ/nhũ tương/dầu
- Thể tích: 100ml - 120ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	 
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	500

	7
	Sản phẩm giúp làm sạch tóc và da đầu, giúp giảm gàu và ngứa.
	- Trong thành phần có: Selenium Sulfide, Salicylic Acid, Climbazole, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Lauryl Sulfate, Ammonium Lauryl Sulfate, Lauramide MEA; Panax Ginseng Root Extract, Polygonum Multiflorum Root Extract, Acorus Calamus Root Extract, Astragalus Membranaceus Extract, Angelica Gigas Root Extract
- Dạng bào chế: Dầu/gel/kem/mỡ/nhũ tương/dung dịch
- Thể tích: 100ml - 120ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	 
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	1.000

	8
	Dầu gội giảm gàu
	- Trong thành phần có: Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Lauryl Glucoside, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Laureth-2; Piroctone Olamine, Salicylic Acid, Zinc PCA, Ictasol; Bisabolol, Panthenol, Niacinamide; Glycerin, Propylene Glycol, Caprylyl Glycol 
- Dạng bào chế: Dung dịch/dầu/gel/kem/mỡ/nhũ tương
- Thể tích: 150ml - 200ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu/G7
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	300

	9
	Sản phẩm giúp làm sạch gầu, mượt tóc và hết ngứa, dùng để tắm cho người bị nấm ngoài da.
	- Trong thành phần có: Sodium Lauryl Ether Sulfate (SLES), Cocamidopropyl Betaine, Climbazole, Allantoin, Propylen glycol, Polyquaternium-10
- Dạng bào chế: Dầu/gel/kem/mỡ/nhũ tương/tinh chất/dung dịch
- Thể tích: 100ml - 150ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	 
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	2.000

	10
	Dầu gội đầu, giúp làm sạch da đầu,  ngăn ngừa gàu quay trờ lại và dưỡng tóc chắc khỏe
	- Trong thành phần có: Sodium Laureth Sulfate, Disodium Cocoamphodiacetate, Cocamidopropyl Betaine, Cocamide DEA; Selenium Disulphide, Zinc Pyrithione; Glycerin, Vitamin B5 (Panthenol), Polyquaternium-7, Amodimethicone (and) C11-15,  
- Dạng bào chế: Dầu/gel/kem/mỡ/nhũ tương/dung dịch
- Thể tích: 120ml - 150ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	 
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	1.000

	11
	Dầu gội làm sạch và chăm sóc tóc, da đầu, giúp giảm gàu và ngăn ngừa gàu
	- Trong thành phần có: Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate; Piroctone Olamine, Zinc PCA, Salix Alba (Willow) Bark Extract, Urea, Inulin, Propylene Glycol; Lactic Acid, Citric Acid, Tocopherol, Caprylyl Glycol, Polyquaternium-7
- Dạng bào chế: Gel/kem/sữa,/nhũ tương/dung dịch/dầu
- Thể tích: 300ml - 350ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	2.500

	12
	Dầu gội giúp làm sạch da đầu, giảm gàu, giúp tóc bóng đẹp và chắc khỏe
	- Trong thành phần có: Sodium Laureth Sulfate, Cocamide DEA, Cocamidopropyl Betaine, Decyl Glucoside, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil; Salicylic Acid, Climbazole, Ichthammol; Glycerin, Propanediol, Butylene Glycol, Panthenol, Niacinamide, Inositol, Calcium Pantothenate.
- Dạng bào chế: Gel/kem/sữa/nhũ tương/dung dịch/dầu/bọt/xà phòng
- Thể tích: 200ml - 250ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	500

	13
	Dầu gội làm sạch tóc và da đầu, giúp giảm gàu dành cho da đầu dầu
	- Trong thành phần có: Selenium Sulfide, Salicylic Acid, Sodium Laureth Sulfate, Coco-Betaine, Glycerin, 2-Oleamido-1,3-Octadecanediol, Tocopheryl Acetate
- Dạng bào chế: Dung dịch/gel/kem/mỡ/nhũ tương/dầu
- Thể tích: 200ml - 250ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	3.000

	14
	Dầu gội giúp làm sạch tóc và da đầu, giúp làm dịu da và giảm hình thành tế bào da chết
	- Trong thành phần có: Salicylic Acid, Piroctone Olamine, Glycine, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Cocoamphoacetate, Coco-Betaine, Magnesium Laureth Sulfate, Magnesium Laureth-8 Sulfate, Magnesium Oleth Sulfate, Urea, Glycerin, Propylene Glycol, Sodium Lactate, Sodium Chloride, Hydroxypropyl Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride
- Dạng bào chế: Dung dịch/gel/kem/mỡ/nhũ tương/dầu
- Thể tích: 200ml - 250ml 
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	1.000

	15
	Dầu gội làm sạch, ngăn ngừa gầu
	- Trong thành phần có: Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Cocamide MIPA, Peg-7 Glyceryl Cocoate, Salicylic Acid, Piroctone Olamine, Niacinamide,  Panthenol, Citric Acid, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride
'- Dạng bào chế: Dung dịch/dầu/gel/kem/sữa,/nhũ tương
'- Thể tích: 200ml - 250ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu/G7
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	9.000

	16
	Dầu gội giúp làm sạch gàu, có thể sử dụng trong trường hợp gàu tái phát kèm ngứa da đầu.
	- Trong thành phần có: Sodium Laureth Sulfate (SLES), Decyl Glucoside, Undecylenamidopropyl Betaine, Lauryl Betaine; Ciclopirox Olamine, Piroctone Olamine; Glycyrrhetinic Acid, Lactamide MEA; Polyquaternium-10
'- Dạng bào chế: Dung dịch/dầu/gel/kem/mỡ/nhũ tương
'- Thể tích: 100ml - 120ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu/G7
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	300

	17
	Sản phẩm giúp làm sạch gàu và da đầu, giúp làm dịu da đầu và giúp làm giảm vảy da đầu do khô. 
	- Trong thành phần có: Salicylic Acid, Sodium Trideceth Sulfate, Sodium Lauroamphoacetate, Cocamide MEA, Undecylenamidopropyl Betaine; Boswellia Serrata Gum, Zanthoxylum Bungeanum Fruit Extract; Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Myristyl Lactate 
- Dạng bào chế: Dung dịch/gel/kem/mỡ/nhũ tương/tinh chất/dầu
- Thể tích: 120ml - 150ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu/G7
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	200

	18
	Dầu gội giúp làm sạch, loại bỏ các mảng gàu khô và làm dịu cảm giác ngứa.
	- Trong thành phần có: Sodium Trideceth Sulfate, Sodium Lauroamphoacetate, Cocamide MIPA, Salicylic Acid; Tripterygium Wilfordii Callus Extract, Cichorium Intybus (Chicory) Root Extract, Ictasol (Ichthammol); Cocos Nucifera (Coconut) Oil.
- Dạng bào chế: Dung dịch/gel/kem/mỡ/nhũ tương/dầu
- Thể tích: 120ml - 150ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu/G7
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	300

	19
	Dầu gội giúp làm sạch tóc và da đầu, hỗ trợ  giảm gãy, rụng tóc
	- Trong thành phần có: Gleditsia Fera Pod Extract, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Cocoyl Alaninate, Sodium Cocoyl/Olivoyl Hydrolyzed Oat Protein, Lauryl Glucoside, Betaine, Glycerin, Sodium Hyaluronate
- Dạng bào chế: Dầu/gel/kem/sữa/nhũ tương/dung dịch
- Thể tích: 200ml - 250ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu/G7
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	500

	20
	Dầu gội làm sạch tóc và da đầu, dùng trong các trường hợp tóc mỏng, yếu
	- Trong thành phần có: Sodium Laureth Sulfate, Sodium Cocoamphoacetate, Glyceryl Laurate; Salicylic Acid;  Biotin, Pyridoxine HCl, Tocopheryl Nicotinate, Ruscus Aculeatus Root Extract; Hydrolyzed Wheat Protein, Panthenol, Pantolactone; Polyquaternium-7
- Dạng bào chế: Dung dịch/dầu/gel/kem/mỡ/nhũ tương
- Thể tích: 200ml - 250ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu/G7
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	500

	21
	Dầu gội giúp làm sạch tóc và da đầu, làm sạch gàu trên tóc và giảm tình trạng rụng tóc
	- Trong thành phần có: Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Cocomonoethanolamide, Biotin, Calcium Pantothenate, Inositol, Cysteine, Methionine; Glycine Soja (Soybean) Germ Extract, Triticum Vulgare (Wheat) Germ Extract, Polyquaternium-10, Cassia Hydroxypropyltrimonium Chloride
- Dạng bào chế: Dầu/gel/kem/mỡ/nhũ tương/dung dịch
- Thể tích: 200ml - 220ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	 
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	800

	22
	Dầu gội giúp tóc mềm mượt và chắc khỏe, ngăn ngừa rụng tóc và dưỡng tóc mọc dài
	- Trong thành phần có: Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Niacinamide, Zinc Pyrithione, Cetrimonium Chloride; Amodimethicone, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Glycol Distearate, Hedera Helix Leaf Extract, Urtica Urens Leaf Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Equisetum Arvense Leaf Extract, Mel
- Dạng bào chế: Dung dịch/gel/kem/mỡ/nhũ tương/dầu
- Thể tích: 400ml - 450ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	 
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	1.500

	23
	Dầu gội làm sạch, chăm sóc tóc và da đầu giúp giảm nguy cơ gãy, rụng tóc
	- Trong thành phần có: Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Cocamide DEA, Sodium Lauroyl Sarcosinate; Apigenin, Oleanolic Acid, Biotinoyl Tripeptide-1, Equisetum Arvense (Horsetail) Leaf Extract; Inulin; Panthenol, Silicone Quaternium-22, Hydrolyzed Ceratonia Siliqua (Carob) Seed Extract, Polyquaternium-7, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride 
- Dạng bào chế: Gel/kem/sữa/nhũ tương/dung dịch/dầu
- Thể tích:  100ml- 150ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	500

	24
	Dầu gội làm sạch, chăm sóc tóc và da đầu giúp giảm nguy cơ gãy, rụng tóc
	- Trong thành phần có: Sodium Laureth Sulfate (SLES), Cocamidopropyl Betaine, Cocamide DEA, Sodium Lauroyl Sarcosinate; Apigenin, Oleanolic Acid, Biotinoyl Tripeptide-1, Equisetum Arvense (Horsetail) Leaf Extract; Inulin; Panthenol, Silicone Quaternium-22, Hydrolyzed Ceratonia Siliqua (Carob) Seed Extract, Polyquaternium-7, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Palmitamidopropyltrimonium Chloride: 
- Dạng bào chế: Gel/kem/sữa/nhũ tương/dung dịch/dầu
- Thể tích:  300ml- 350ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	3.000

	25
	Dầu gội làm sạch tóc giúp tóc suôn mượt và trông bóng khỏe hơn, đồng thời giúp giảm rụng tóc.
	- Trong thành phần có: Diaminopyrimidine Oxide, Salicylic Acid, Citric Acid, Niacinamide, Tocopherol, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Cocoamphoacetate, Coco-Betaine
- Dạng bào chế: Dung dịch/gel/kem/mỡ/nhũ tương/dầu
- Thể tích: 200ml - 250ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	1.500

	26
	Dầu gội làm sạch nhẹ nhàng tóc, da đầu và da vùng gáy
	- Trong thành phần có: Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Undecylenamidopropyl Betaine, Piroctone Olamine; Glycerin, Urea, Ceramide NP (3), Ceramide AP (6II), Ceramide EOP (1), Cholesterol, Phytosphingosine; Allantoin, Lactic Acid, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride.
- Dạng bào chế: Gel/kem/sữa,/nhũ tương/dung dịch/dầu
- Thể tích/ khối lượng: 300ml - 350ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	500

	27
	Sản phẩm dành chăm sóc tóc cho nam trong các trường hợp tóc yếu, tóc mỏng, tóc bị gãy, rụng, tóc bị hư tổn
	- Trong thành phần có: Biotin, Biotinoyl Tripeptide-1, Panax Ginseng Root Extract (0,1% ± 0,01%),  Equisetum Arvense (Horsetail) Leaf Extract (1,5% ±  0,1%) , Apigenin, Oleanolic Acid, Ornithine HCl, Citrulline; Panthenol, Niacinamide, Arctium Majus (Burdock) Root Extract, Hydrolyzed Soy Protein, Linoleic Acid; Tocopherol, Zinc Gluconate, Inulin, Retinyl Palmitate.
- Dạng bào chế: Tinh chất/dung dịch/kem/gel/sữa/nhũ tương
- Thể tích: 15ml - 20ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	2.000

	28
	Sản phẩm dành chăm sóc tóc cho nữ trong các trường hợp tóc yếu, tóc mỏng, tóc bị gãy,  rụng, tóc bị hư tổn
	- Trong thành phần có: Biotin, Biotinoyl Tripeptide-1, Panax Ginseng Root Extract (0,01% ± 0,001%), Equisetum Arvense (Horsetail) Leaf Extract (0,15% ± 0, 01%), Apigenin, Oleanolic Acid, Ornithine HCl, Citrulline; Panthenol, Niacinamide, Arctium Majus (Burdock) Root Extract, Hydrolyzed Soy Protein, Linoleic Acid, Tocopherol, Inulin, Zinc Gluconate, Retinyl Palmitate
- Dạng bào chế: Tinh chất/dung dịch/kem/gel/sữa/nhũ tương
- Thể tích: 15ml - 20ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	4.000

	29
	Sản phẩm chăm sóc và cung cấp dưỡng chất cho tóc, da đầu dạng xịt
	- Trong thành phần có: Hydrolyzed Keratin, Silicone Quaternium-22, Panthenol, Equisetum Arvense (Horsetail) Leaf Extract, Inulin, Apigenin,  Oleanolic Acid, Biotinoyl Tripeptide-1, Palmitamidopropyltrimonium Chloride
- Dạng bào chế: Dung dịch/kem/tinh chất/gel/sữa/nhũ tương
- Thể tích: 200ml - 250ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	1.500

	30
	Sản phẩm dưỡng tóc giúp tóc đẹp và chắc khỏe
	- Trong thành phần có: Zinc Aspartate, Zinc Chloride, Manganese Aspartate, Copper Aspartate, Glycine, Sarcosine; Menthol, Larix Europaea Wood Extract; Glycerin, Propanediol, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Cinnamomum Zeylanicum Bark Extract, Camellia Sinensis (Green Tea) Leaf Extract
- Dạng bào chế: Dung dịch/kem/gel/sữa/nhũ tương/tinh chất
- Thể tích: 80ml - 100ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	3.000

	31
	Sản phẩm dưỡng tóc, giúp tóc khỏe, giúp làm giảm rụng tóc, hỗ trợ dưỡng tóc hư tổn 
	- Trong thành phần có: Alanine, Arginine, Isoleucine, Cystine, Cytosine, Glutathione,  Calcium Pantothenate, Biotin,  Copper Tripeptide-1, Thiamine, Folic Acid , Cyanocobalamin, Retinyl Palmitate.
- Dạng bào chế: Tinh chất/dung dịch/gel/nhũ tương/kem/sữa/dầu
- Thể tích: 5 ml - 10ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	100

	II
	Các sản phẩn dùng để tắm, rửa, vệ sinh cơ quan sinh dục ngoài
	 
	 
	 

	32
	Sản phẩm rửa mặt giúp nhẹ nhàng làm sạch sâu, dành cho da dầu
	- Trong thành phần có: Sodium Laureth Sulfate, Sodium Cocoamphodiacetate, Ammonia, Glycolic Acid, Ammonium Glycolate, Sodium Chloride
- Dạng bào chế: Gel/kem/mỡ/nhũ tương/sữa/dung dịch/dầu
- Thể tích: 200ml - 250ml 
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu/G7
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	300

	33
	Sản phẩm rửa mặt tạo bọt dành cho da hỗn hợp hoặc da dầu
	- Trong thành phần có: Sodium Cocoamphoacetate, Sodium Laureth Sulfate,  Lactic Acid; Zinc Sulfate, Copper Sulfate; Xylitol, Mannitol, Rhamnose, Fructooligosaccharides (FOS), Propylene Glycol; Ginkgo Biloba Leaf Extract 
- Dạng bào chế: Gel/dung dịch/kem/mỡ/nhũ tương/dầu
- Thể tích/ khối lượng: 200ml - 250ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu/G7
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	400

	34
	Sản phẩm rửa mặt tạo bọt dành cho da hỗn hợp hoặc da dầu
	- Trong thành phần có: Sodium Cocoamphoacetate, Sodium Laureth Sulfate,  Lactic Acid; Zinc Sulfate, Copper Sulfate; Xylitol, Mannitol, Rhamnose, Fructooligosaccharides (FOS), Propylene Glycol; Ginkgo Biloba Leaf Extract 
- Dạng bào chế: Gel/dung dịch/kem/mỡ/nhũ tương/dầu
- Thể tích/ khối lượng: 500ml - 600ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu/G7
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	200

	35
	Sản phẩm giúp làm sạch da, sạch bã nhờn, hỗ trợ giảm mụn trứng cá
	- Trong thành phần có: Sodium Cocoamphoacetate, PEG-40 Glyceryl Cocoate, Sodium Coceth Sulfate, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Sodium Lauroyl Oat Amino Acids; Salicylic Acid, Gluconolactone, Hydrated Silica; Boswellia Serrata Extract, Copper PCA, Zinc PCA; Glycerin, Xylitylglucoside, Anhydroxylitol, Xylitol, Butyl Avocadate
- Dạng bào chế: Gel/kem/mỡ/nhũ tương/tinh chất/dung dịch/dầu
- Thể tích: 150ml - 170ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu/G7
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	100

	36
	Sản phẩm rửa mặt làm sạch da và giúp cân bằng PH cho da dầu, giảm các khuyết điểm trên làn da
	- Trong thành phần có: Sodium Laureth Sulfate, Coco-Betaine, Peg-120 Methyl Glucose Dioleate,  Zinc PCA, Caprylyl Glycol, Peg-8, Hexylene Glycol
- Dạng bào chế: Gel/kem/mỡ/nhũ tương/tinh chất/dung dịch/dầu
- Thể tích: 200ml - 250ml 
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu/G7
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	1.500

	37
	Sản phẩm giúp làm sạch da nhẹ nhàng, dành cho da có mụn và da nhờn
	- Trong thành phần có: Sodium Lauroyl Sarcosinate, Myristic Acid, Disodium Laureth Sulfosuccinate, Cocamidopropyl Betaine, Sulfated Olive Oil, Glycerin, PEG-7 Glyceryl Cocoate
- Dạng bào chế: Sữa/dung dịch/gel/kem/mỡ/nhũ tương/dầu
- Thể tích: 100ml - 120ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	 
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	1.000

	38
	Sản phẩm rửa mặt và làm sạch cơ thể danh cho da nhờn, da dễ bị mụn
	- Trong thành phần có: Zinc Coceth Sulfate, Lauryl Betaine, Decyl Glucoside, PEG-7 Glyceryl Cocoate; Zinc Coceth Sulfate, Zinc Gluconate; Thermal Spring Water, Ceteareth-60 Myristyl Glycol; Silybum Marianum Fruit Extract. 
- Dạng bào chế: Gel/kem/mỡ/nhũ tương/dung dịch/dầu
- Thể tích: 200ml - 250ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu/G7
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	300

	39
	Sản phẩm rửa mặt giúp làm sạch da, dành cho da mụn
	- Trong thành phần có: Disodium Cocoamphodiacetate, C12-13 Pareth-9, Sodium Cocoyl Isethionate, Sodium Myristoyl Sarcosinate, Sodium Methyl Cocoyl Taurate; Panthenol, Dipotassium Glycyrrhizate, Zinc PCA, Copper PCA, Niacinamide, Tocopheryl Acetate, Potassium Azeloyl Diglycinate, Oligopeptide-10
- Dạng bào chế: Dung dịch/gel/kem/mỡ/nhũ tương/dầu
- Thể tích: 160ml - 200ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	700

	40
	Sản phẩm rửa mặt làm sạch sâu
	- Trong thành phần có: Coco-Betaine, Caprylyl/Capryl Glucoside, Betaine Salicylate; Propylene Glycol, Cucumis Sativus (Cucumber) Fruit Extract; Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Leaf Oil, Camellia Sinensis Leaf Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Calendula Officinalis Flower Extract
- Dạng bào chế: Gel/sữa/kem/nhũ tương/dung dịch/dầu
- Thể tích: 100ml - 150ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu/G7
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	1.000

	41
	Sản phẩm rửa mặt giúp làm sạch các bụi bẩn và bã nhờn trên da, dưỡng ẩm da và hỗ trợ làm giảm mụn
	- Trong thành phần có: Cocamidopropyl Betaine, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Lauryl Glucoside, Coco-Glucoside; Salicylic Acid, Lactic Acid, Zinc Gluconate, Niacinamide, Ammonium Glycyrrhizate, Faex Extract; Glycerin, Panthenol, Glyceryl Oleate; Fucus Vesiculosus Extract, Vitamin E, Caffeine, Biotin
- Dạng bào chế: Gel/kem/mỡ/nhũ tương/dung dịch/dầu
- Thể tích: 200ml - 250ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	300

	42
	Sản phẩm rửa mặt cân bằng vi sinh, giúp nhẹ nhàng làm sạch cho mặt, ngực và lưng
	- Trong thành phần có: Disodium Coco-Glucoside Citrate, Decyl Glucoside, Sodium Cocoamphoacetate, Polyglyceryl-4 Caprate, Polyglyceryl-6 Caprylate; Garcinia Mangostana Peel Extract, Taraxacum Officinale (Dandelion) Rhizome/Root Extract; Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Avena Sativa (Oat) Flower/Leaf/Stem Juice.
- Dạng bào chế: Gel/kem/mỡ/nhũ tương/dung dịch/dầu
- Thể tích: 200ml - 250ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu/G7
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	300

	43
	Sản phẩm rửa mặt giúp làm sạch da, dưỡng da và ngăn ngừa mụn
	- Trong thành phần có: Cocamidopropyl Betaine, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Lauryl Glucoside, Coco-Glucoside, Sodium Chloride, Salicylic Acid, Lactic Acid,  Niacinamide, Zinc Gluconate, Ammonium Glycyrrhizate, Faex Extract, Aesculus Hippocastanum Seed Extract; Panthenol, Biotin, Tocopherol Hydrogenated Palm Glycerides Citrate
- Dạng bào chế: Gel/kem/mỡ/nhũ tương/tinh chất/dung dịch
- Thể tích: 120ml - 150ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	1.500

	44
	Sản phẩm rửa mặt giúp làm sạch, dưỡng ẩm da, dành cho mọi loại da, da hỗn hợp, da dầu và da mụn
	- Trong thành phần có: Cocamidopropyl Betaine, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Disodium Cocoamphodiacetate, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil; Salicylic Acid, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil, Glycerin, Urea, Calcium Pantothenate; Alanine, Proline, Serine.
'- Dạng bào chế: Gel/sữa/kem/nhũ tương/dung dịch/dầu
'- Thể tích: 100ml - 150ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	500

	45
	Sản phẩm giúp làm sạch da, thích hợp da dầu và da mụn
	- Trong thành phần có: Sodium Lauroyl Oat Amino Acids, Corylus Avellana (Hazelnut) Seed Oil, Ethylhexyl Salicylate, Squalane,  Tocopherol, Dicaprylyl Carbonate, Pentylene Glycol.
- Dạng bào chế: Sữa/dầu/gel/kem/nhũ tương/dung dịch
- Thể tích: 150ml - 200ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu/G7
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	2.000

	46
	Sản phẩm rửa mặt giúp làm sạch, loại bỏ bụi bẩn, bã nhờn dư thừa trên da, giữ cho da sạch và không bị bóng nhờn. 
	- Trong thành phần có: Sodium Laureth Sulfate, Sodium Laureth-8 Sulfate, Magnesium Laureth Sulfate, Magnesium Laureth-8 Sulfate, Sodium Oleth Sulfate, Magnesium Oleth Sulfate, Sodium Cocoamphoacetate, Sodium Methyl Cocoyl Taurate, Coco-Glucoside; Piroctone Olamine, Epilobium Angustifolium Flower/Leaf/Stem Extract; Glycerin  
- Dạng bào chế: Gel/kem/mỡ/nhũ tương/dung dịch/dầu
- Thể tích: Khối lượng: 150ml - 200ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu/G7
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	500

	47
	Sản phẩm rửa mặt giúp làm sạch nhẹ nhàng, dành cho da nhờn, mụn
	- Trong thành phần có: Zinc Coceth Sulfate, Lauryl Betaine, Decyl Glucoside, Glyceryl Laurate; Myrtus Communis Leaf Extract; Glycerin, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil 
- Dạng bào chế: Gel/kem/mỡ/nhũ tương/dung dịch/dầu
- Thể tích: 200ml - 250ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu/G7
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	300

	48
	Sản phẩm rửa mặt giúp làm sạch bã nhờn, dầu thừa trên da, giúp giảm tình trạng mụn trên da mặt
	- Trong thành phần có: Sodium Cocoamphoacetate, Propylene Glycol, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Citric Acid, Salicylic Acid
- Dạng bào chế: Gel/kem/mỡ/nhũ tương/dung dịch/dầu
- Thể tích: Khối lượng: 200ml - 250ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	600

	49
	Sản phẩm rửa mặt chứa bùn hoạt tính, giúp giảm bóng nhờn da, giảm lượng dầu dư thừa trên da dành cho da dầu, da hỗn hợp và da bị mụn trứng cá.
	- Trong thành phần có: Sodium Laureth Sulfate (SLES), Cocamidopropyl Betaine, Sodium Cocoyl Apple Amino Acids, Peat Extract, Silica; Zinc PCA, Salix Alba (Willow) Bark Extract; Aloe Barbadensis Leaf Juice, Panthenol, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil (Dầu Jojoba); Saccharomyces/Silicon Ferment, Saccharomyces/Magnesium Ferment, Saccharomyces/Copper Ferment, Saccharomyces/Iron Ferment, Saccharomyces/Zinc Ferment
- Dạng bào chế: Gel/kem/sữa/nhũ tương/dung dịch/dầu
- Thể tích: 150ml - 200ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	10.000

	50
	Sản phẩm rửa mặt kháng khuẩn, dành cho da nhờn, mụn
	- Trong thành phần có: Sodium Laureth Sulfate (SLES), Cocamidopropyl Betaine, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Disodium Cocoamodiacetate; Glycolic Acid, Melaleuca Alternifolia Oil, Salvia Officinalis Extract, Arctium Majus Root Extract, Propylene Glycol, Allantoin
'- Dạng bào chế: Sữa/gel/kem/nhũ tương/dung dịch/dầu
'- Thể tích: 200ml - 250ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu/G7
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	1.000

	51
	Sản phẩm rửa mặt chứa PHA dành cho da nhờn, mụn
	- Trong thành phần có: PHA ≥4%
- Dạng bào chế: Gel/kem/mỡ/nhũ tương/dung dịch/dầu
- Thể tích: 200ml - 250ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu/G7
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	300

	52
	Sản phẩm rửa mặt giúp làm sạch cho da dầu, da mụn
	- Trong thành phần có: Coco-Glucoside, Lauryl Glucoside, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Cocoamphoacetate; Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Water, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate; Glycerin, Propylene Glycol, Glyceryl Caprylate, Undecylenoyl Oat Amino Acids; Tocopherol, Ascorbyl Palmitate 
- Dạng bào chế: Gel/kem/sữa/nhũ tương/dung dịch/dầu
- Thể tích: 100ml - 110ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu/G7
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	300

	53
	Sản phẩm rửa mặt giúp làm sạch, dưỡng ẩm và giảm mụn dành cho da dầu, mụn
	- Trong thành phần có: Tamanu oil, Tea Tree essential oil, Clove essential oil, Lavender essential oil, Thyme essential oil,  Lemon grass essential oil, Lemon essential oil,  KOH, Acid Citric, Vitamin E, Glycerol
- Dạng bào chế: Dung dịch/gel/kem/mỡ/nhũ tương/dầu
- Thể tích: 100ml - 120ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	 
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	100

	54
	Sản phẩm rửa mặt giúp làm sạch, thích hợp cho da mụn
	- Trong thành phần có: Myristic Acid, Lauric Acid, Stearic Acid, Potassium Hydroxide, Salicylic Acid, Glycol Distearate; Dipotassium Glycyrrhizate, Allantoin, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Water, Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Leaf Oil; Glycerin
- Dạng bào chế: Sữa/dung dịch/gel/kem/mỡ/nhũ tương/dầu
- Khối lượng: 120g - 150g
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	 
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	2.000

	55
	Sản phẩm rửa mặt giúp làm sạch sâu và giảm bã nhờn trên da, giúp da mềm mịn
	- Trong thành phần có: Coco-Betaine, Sodium Cocoyl Glycinate, Peg-120 Methyl Glucose Dioleate, Zinc Gluconate, Salicylic Acid, Bifida Ferment Lysate, Propanediol
- Dạng bào chế: Gel/kem/mỡ/nhũ tương/dung dịch/dầu
- Thể tích: 200ml - 250ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu/G7
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	300

	56
	Sản phẩm rửa mặt giúp làm sạch, dưỡng ẩm, giảm bóng nhờn và hỗ trợ ngừa mụn
	- Trong thành phần có: Coco-Glucoside, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Cocoamphoacetate, PEG-120 Methyl Glucose Dioleate; Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract, Saccharomyces/Zinc Ferment; Panthenol, Allantoin, Butylene Glycol
- Dạng bào chế: Gel/dung dịch/nhũ tương/kem/sữa/dầu
- Thể tích: 200ml - 250ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	500

	57
	Sản phẩm rửa mặt dùng cho da dầu, da hỗn hợp và da bị mụn trứng cá.
	- Trong thành phần có: Cocamidopropyl Betaine, Sodium Cocoamphoacetate, Sodium Laureth Sulfate (SLES), Sodium Coceth Sulfate; Nordihydroguaiaretic Acid, Oleanolic Acid; Panthenol, Salvia Officinalis (Sage) Extract; Glycerin, Propylene Glycol, Butylene Glycol
'- Dạng bào chế: Gel/sữa/kem/nhũ tương/dung dịch/dầu
'- Thể tích: 200ml - 250ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	200

	58
	Sản phẩm rửa mặt giúp làm sạch da, dành cho da nhạy cảm
	- Trong thành phần có: Sodium Lauroyl Sarcosinate, Cocamidopropyl Hydroxysultaine, Sodium Lauroyl Lactylate, Sodium Methyl Cocoyl Taurate, Ceramide NP, Ceramide AP, Ceramide EOP, Cholesterol, Phytosphingosine, Niacinamide (Vitamin B3), Gluconolactone, Salicylic Acid, Glycerin, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, 
- Dạng bào chế: Gel/kem/mỡ/nhũ tương/sữa/dung dịch/dầu
- Thể tích: 200ml - 250ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	 
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	100

	59
	Sản phẩm rửa mặt cho da khô, viêm da kích ứng, da nhạy cảm.
	- Trong thành phần có: Lauryl Glucoside, Cocamidopropyl Betaine; Lemon Peel Oil, Grapefruit Peel Oil, Glycerin, Jojoba Seed Oil, Argan Kernel Oil, Safflower Oil, Sunflower Seed Oil, Green Tea Leaf Extract, Sea Buckthorn Kernel Extract, Beta-Carotene, Witch Hazel Leaf Extract, Purple Coneflower Extract, Starflower Essential Leaf Extract
- Dạng bào chế: Gel/kem/mỡ/nhũ tương/dung dịch/dầu
- Thể tích: 150ml - 200ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu/G7
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	100

	60
	Sản phẩm rửa mặt, giúp làm sạch da mặt, dưỡng ẩm da 
	- Trong thành phần có: Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Paraffinum liquidum, Avena Sativa Kernel Extract, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Dimethicone, Isododecane, Isopropyl myristate, Chamomilla Recutita Flower Extract
- Dạng bào chế: Sữa,/gel/kem/nhũ tương/dung dịch/dầu
- Thể tích: 1000ml - 1200ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	50

	61
	Sản phẩm rửa mặt tạo bọt mi-xel giúp tẩy trang và làm sạch nhẹ nhàng, dưỡng ẩm dành cho da nhạy cảm
	- Trong thành phần có: Coco-Glucoside, Sodium Cocoamphoacetate, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Peg-90 Glyceryl Isostearate, Laureth-2; Mannitol, Xylitol, Rhamnose, Fructooligosaccharides, Propanediol; Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Lecithin
- Dạng bào chế: Gel/dung dịch/kem/mỡ/nhũ tương/dầu
- Thể tích/ khối lượng: 200ml - 250ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu/G7
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	300

	62
	Sản phẩm rửa mặt giúp làm sạch da, cung cấp dưỡng chất và giữ ẩm cho da, mang lại làn da mịn màng
	- Trong thành phần có: Các axit béo (Myristic Acid, Lauric Acid, Palmitic Acid), Cocamidopropyl Betaine, Bentonite; Aloe Barbadensis Leaf Extract, Centella Asiatica Extract, Chamomilla Recutita (Matricaria) Extract, Portulaca Oleracea Extract, Houttuynia Cordata Extract, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Water, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil; Macadamia Ternifolia Seed Oil, Sodium Hyaluronate, Sorbitan Olivate, Beeswax
- Dạng bào chế: Kem/gel/mỡ/nhũ tương/dung dịch/dầu
- Thể tích: 150ml - 200ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	 
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	400

	63
	Sản phẩm rửa mặt, giúp làm sạch bụi bẩn và lớp trang điểm trên da, đồng thời giúp dưỡng ẩm và làm dịu da
	- Trong thành phần có: Glycerin, Panthenol, Niacinamide, Pantolactone, Sodium Cocoyl Isethionate, Citric Acid
- Dạng bào chế: Sữa/dung dịch/gel/kem/mỡ/nhũ tương/dầu
- Thể tích: 120ml - 150ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu/G7
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	300

	64
	Sản phẩm rửa mặt, giúp làm sạch bụi bẩn và lớp trang điểm trên da, đồng thời giúp dưỡng ẩm và làm dịu da
	- Trong thành phần có: Glycerin, Panthenol, Niacinamide, Pantolactone, Sodium Cocoyl Isethionate, Citric Acid
- Dạng bào chế: Sữa/dung dịch/gel/kem/mỡ/nhũ tương/dầu
- Thể tích: 250ml - 300ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu/G7
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	300

	65
	Sản phẩm rửa mặt, giúp làm sạch bụi bẩn và lớp trang điểm trên da, đồng thời giúp dưỡng ẩm và làm dịu da
	- Trong thành phần có: Glycerin, Panthenol, Niacinamide, Pantolactone, Sodium Cocoyl Isethionate, Citric Acid
- Dạng bào chế: Sữa/dung dịch/gel/kem/mỡ/nhũ tương/dầu
- Thể tích: 500ml - 550ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu/G7
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	1.000

	66
	Sản phẩm rửa mặt dịu nhẹ cho da khô, nhạy cảm
	- Trong thành phần có: Decyl Glucoside, Coco-Glucoside, Disodium Cocoyl Glutamate, Sodium Cocoyl Glutamate; Panthenol, Centella Asiatica Leaf Extract, Hypericum Perforatum Flower/Leaf/Stem Extract, Viola Tricolor Extract. Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, 
Camellia Oleifera Seed Oil, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil
- Dạng bào chế: Dung dịch/gel/kem/sữa/nhũ tương/dầu
- Thể tích: 500ml - 600ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu/G7
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	100

	67
	Sản phẩm rửa làm sạch da nhẹ nhàng thích hợp chăm sóc cho mọi loại da, đặc biệt da nhạy cảm và da bị mẩn đỏ
	- Trong thành phần có: Decyl Glucoside, Disodium Cocoyl Glutamate, Sodium Cocoamphoacetate, Glycerin, Panthenol, Allantoin, Urea, Glycine, Sodium PCA, Fructose, Niacinamide, Euphrasia Officinalis Extract, Lactic Acid
- Dạng bào chế: Dung dịch/nhũ tương/kem/gel/sữa/dầu
- Thể tích: 150ml - 200ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	500

	68
	Sản phẩm rửa mặt làm sạch bụi bẩn trên da và giúp làm trắng da
	- Trong thành phần có: Sodium Cocoyl Glycinate, Cocamidopropyl Betaine; Niacinamide, Alpha-Arbutin, Hexylresorcinol; Glycerin, Polyquaternium-7; Myristic Acid, Lauric Acid, Stearic Acid, Palmitic Acid
- Dạng bào chế: Sữa/gel/kem/nhũ tương/dung dịch/dầu
- Thể tích: 100ml - 150ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu/G7
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	500

	69
	Sản phẩm rửa mặt giúp làm sạch da, đồng thời cung cấp dưỡng chất làm trắng da
	- Trong thành phần có: Myristic Acid, Palmitic Acid, Stearic Acid, Lauric Acid, Sodium Methyl Cocoyl Taurate, 
Glycerin, Propylene Glycol, Glyceryl Stearate, Cera Alba (Beeswax), BHT, Sodium Ascorbyl Phosphate, Bisabolol, 
Farnesol, Oleic Acid, Arachidic Acid
- Dạng bào chế: Sữa/gel/kem/mỡ/nhũ tương/dung dịch/dầu
- Khối lượng: 150g - 200g
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	 
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	300

	70
	Sản phẩm rửa mặt, giúp làm sạch bụi bẩn, bã nhờn trên da, đồng thời giúp làm trắng da
	- Trong thành phần có: Myristic Acid, Lauric Acid, Stearic Acid, Potassium Hydroxide, Sodium Methyl Cocoyl Taurate, Cocamidopropyl Betaine; Allantoin, Camellia Sinensis Leaf Extract, Carica Papaya (Papaya) Fruit Extract, Oryza Sativa (Rice) Bran Extract, Fagus Sylvatica Bud Extract, Glycerin, Squalane, Butylene Glycol
- Dạng bào chế: Dung dịch/gel/kem/mỡ/nhũ tương/tinh chất/dầu
- Khối lượng: 120g - 150g
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	 
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	300

	71
	Sản phẩm rửa mặt tạo bọt, giúp làm sạch da
	- Trong thành phần có: Myristic Acid, Potassium Cocoyl Glycinate, Stearic Acid, Lauric Acid, Cocamidopropyl Betaine; Portulaca Oleracea Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Dipotassium Glycyrrhizate; Glycerin, Butylene Glycol, Glyceryl Stearate; Tocopheryl Acetate
- Dạng bào chế: Kem/gel/mỡ/nhũ tương/tinh chất/dung dịch/dầu
- Thể tích: 100ml - 120ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	 
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	100

	72
	Sản phẩm rửa mặt tạo bọt giúp làm sạch, kháng khuẩn cho da, đem đến làn da sáng mịn và tươi tắn
	- Trong thành phần có: Cocamidopropyl Betainamide MEA Chloride, Hydroxypropyl Oxidized Starch PG-Trimonium Chloride, Panthenol, Parfum
- Dạng bào chế: Sữa/dung dịch/gel/kem/mỡ/nhũ tương/dầu
- Thể tích: 150ml - 200ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu/G7
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	500

	73
	Sản phẩm rửa mặt giúp làm sạch, loại bỏ bụi bẩn và chất nhờn trên da.
	- Trong thành phần có: Polyethylene glycol 400, Sodium Lauryl Sulfate, Citric acid 
- Dạng bào chế: Sữa/dung dịch/gel/kem/mỡ/nhũ tương/dầu
- Thể tích: 200ml - 250ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	 
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	3.000

	74
	Sản phẩm rửa mặt, giúp làm sạch da, giúp da mềm mại và tươi mới
	- Trong thành phần có: TEA-Lauryl Sulfate, Glycolic Acid, Ammonium Hydroxide, Sodium Hydroxide, Glycerin, PEG-75 Lanolin, Panthenol, Alpha-Glucan Oligosaccharide, Allantoin, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Macrocystis Pyrifera Extract 
- Dạng bào chế: Gel/kem/mỡ/nhũ tương/dung dịch/dầu
- Thể tích: 100ml - 120ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu/G7
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	200

	75
	Sản phẩm rửa mặt giúp làm sạch bụi bẩn, bã nhờn và tế bào da chết
	- Trong thành phần có: Juglans Regia (Walnut) Shell Powder, Prunus Armeniaca (Apricot) Seed Powder, Stearic Acid, Mineral Oil, Squalane, Dimethicone, 
- Dạng bào chế: Sữa/gel/kem/mỡ/nhũ tương/dung dịch/dầu
- Khối lượng: 120g - 150g
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	 
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	800

	76
	Sản phẩm tắm rửa giúp làm sạch da, giúp dưỡng ẩm và cung cấp dưỡng chất cho da
	- Trong thành phần có: Sodium Laureth Sulfate, Coco-Glucoside, Peg-7 Glycerylcocoate, Peg-18 Glyceryl Oleate/Cocoate, Sodium Chloride, Polyquaternium-10
- Dạng bào chế: Gel/kem/sữa/nhũ tương/dung dịch/dầu
- Thể tích: 200ml - 250ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu/G7
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	2.500

	77
	Sản phẩm tắm giúp làm sạch và dưỡng ẩm da, thích hợp cho da nhạy cảm
	- Trong thành phần có: Sodium Cocoamphoacetate, Sodium Myreth Sulfate, Lauryl Glucoside, Citric Acid, Coco-Glucoside, Panthenol, Glycerin, Pantolactone
- Dạng bào chế: Sữa/dung dịch/gel/kem/mỡ/nhũ tương/dầu
- Thể tích: 200ml - 250ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	 
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	3.500

	78
	Sản phẩm tắm giúp làm sạch và dưỡng ẩm da, thích hợp cho da nhạy cảm
	- Trong thành phần có: Sodium Cocoamphoacetate, Sodium Myreth Sulfate, Lauryl Glucoside, Citric Acid, Coco-Glucoside, Panthenol, Glycerin, Pantolactone
- Dạng bào chế: Sữa/gel/kem/mỡ/nhũ tương/dung dịch/dầu
- Thể tích: 400ml - 450ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	 
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	300

	79
	Sản phẩm tắm chứa Ure, giúp làm sạch và cung cấp độ ẩm cho da khô
	- Trong thành phần có:  Ure ≥ 10%, Sodium Laureth Sulfate (SLES), Cocamidopropyl Betaine, Cocamide DEA, PEG-7 Glyceryl Cocoate; Glycerin; Sodium Lactate, Lactic Acid
- Dạng bào chế: Gel/kem/sữa/nhũ tương/dung dịch/dầu
- Thể tích: 750ml - 1000ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	500

	80
	Sản phẩm tắm dịu nhẹ dành cho da khô, da rất khô, da nhạy cảm và da bị mẩn đỏ
	- Trong thành phần có: Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, MIPA-Laureth Sulfate, Laureth-3, Laureth-7 Citrate, PEG-8,  Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Ascorbic Acid 
- Dạng bào chế: Dầu/gel/kem/sữa,/nhũ tương/dung dịch
- Thể tích: 250ml - 300ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	20.000

	81
	Sản phẩm tắm rửa không xà phòng giúp làm sạch và dưỡng ẩm da
	- Trong thành phần có: Sodium lauryl Sulphate, Cetearyl Alcohol; Bisabolol, Glycyrrhiza Glabra Rhizome/Root Extract, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Propylene Glycol, Tocopherol
- Dạng bào chế: Sữa/kem/gel/nhũ tương/dầu/dung dịch
- Thể tích: 500ml - 600ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	 
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	5.000

	82
	Sản phẩm tắm dưỡng ẩm dành cho da khô, vùng da bị viêm da cơ địa 
	- Trong thành phần có: Sodium Trideceth Sulfate, Sodium Lauroamphoacetate, Cocamide MEA, Glycerin, Butyrospermum Parkii (Shea) Oil, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Sodium PCA, Allantoin, Niacinamide (Vitamin B3), Tocopheryl Acetate (Vitamin E), Arginine
- Dạng bào chế: Sữa/dung dịch/gel/kem/mỡ/nhũ tương/dầu
- Thể tích: 250ml - 300ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu/G7
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	300

	83
	Sản phẩm tắm rửa giúp làm sạch, dưỡng ẩm, phù hợp cho da khô, da nhạy cảm, sử dụng được cho trẻ nhỏ
	- Trong thành phần có: Sodium Cocoamphoacetate, Coco-Glucoside, Lauryl Glucoside, Peg-7 Glyceryl Cocoate; Niacinamide, Tocopherol; Mannitol, Xylitol & Rhamnose, Fructooligosaccharides (FOS); Glycerin, Glyceryl Oleate, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate
- Dạng bào chế: Gel/kem/mỡ/nhũ tương/dung dịch/dầu
- Thể tích/ khối lượng: 1000ml - 1500ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu/G7
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	400

	84
	Sản phẩm rửa mặt và tắm toàn thân giúp dưỡng ẩm dịu nhẹ dành cho mọi lứa tuổi
	- Trong thành phần có: Potassium Cocoyl Glycinate, Sodium Cocoyl Glycinate, Lauramidopropyl Hydroxysultaine, Cocamidopropyl Betaine, Potassium Cocoyl Glutamate, Sodium Cocoyl Glutamate; Glycerin, Propanediol, Hydroxypropyl Bispalmitamide MEA, Cholesterol, Linoleic Acid, Octenidine Hydrochloride
- Dạng bào chế: Dung dịch/gel/kem/mỡ/nhũ tương/sữa/dầu
- Thể tích: 250ml - 300ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	 
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	300

	85
	Sản phẩm tắm rửa chứa Ceramide dưỡng ẩm làm sạch da nhẹ nhàng cho trẻ em và người lớn
	- Trong thành phần có: Sodium Trideceth Sulphate, Sodium Lauroamphoacetate, Cocamide MEA, Hydroxypropyl Bispalmitamide MEA (Ceramide), Cholesterol, Linoleic Acid, Allantoin, Hydroxypropyl Guar, Glycerin, Butyrospermum Parkii (Shea Butter)
- Dạng bào chế: Dung dịch/gel/kem/mỡ/nhũ tương/sữa/dầu
- Thể tích: 150ml - 200ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	 
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	600

	86
	Sản phẩm tắm rửa chứa Ceramide dưỡng ẩm làm sạch da nhẹ nhàng cho trẻ em và người lớn
	- Trong thành phần có: Sodium Trideceth Sulphate, Sodium Lauroamphoacetate, Cocamide MEA; Glycerin, Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Hydroxypropyl Bispalmitamide MEA (Ceramide), Cholesterol, Linoleic Acid 
- Dạng bào chế: Dung dịch/Gel/kem/mỡ/nhũ tương/tinh chất/dầu
- Thể tích: Khối lượng: 280ml - 300ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	 
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	1.000

	87
	Sản phẩm giúp làm sạch da, dùng trên mặt, tay và toàn thân
	- Trong thành phần có: Sodium Laureth Sulfate, Propylene Glycol, Stearyl Alcohol, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin
- Dạng bào chế: Dung dịch/gel/kem/mỡ/nhũ tương/tinh chất/dầu
- Thể tích: 150ml -200ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	 
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	1.500

	88
	Sản phẩm vệ sinh da, giữ ẩm da, giúp làm sạch làn da trẻ em và người lớn
	- Trong thành phần có: Sodium Lauryl Sulfate, Propylene Glycol, Cetearyl Alcohol, 
- Dạng bào chế: Gel/kem/mỡ/nhũ tương/dung dịch/dầu
- Thể tích: 125ml - 150ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	 
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	700

	89
	Sản phẩm vệ sinh da, giữ ẩm da, giúp làm sạch làn da trẻ em và người lớn
	- Trong thành phần có: Sodium Lauryl Sulfate, Propylene Glycol, Cetearyl Alcohol, 
- Dạng bào chế: Gel/kem/mỡ/nhũ tương/dung dịch/dầu
- Thể tích: 150ml - 200ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	 
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	7.000

	90
	Sản phẩm vệ sinh da, giữ ẩm da, giúp làm sạch làn da trẻ em và người lớn
	- Trong thành phần có: Sodium Lauryl Sulfate, Propylene Glycol, Cetearyl Alcohol, 
- Dạng bào chế: Gel/kem/mỡ/nhũ tương/dung dịch/dầu
- Thể tích: 500ml - 550ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	 
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	13.000

	91
	Sản phẩm tắm và rửa mặt giúp làm sạch da, cung cấp độ ẩm cho da mềm mại
	- Trong thành phần có: Sodium Laureth Sulfate, Coco-Betaine, Cocamide MEA, Glycerin, Butyrospermum Parkii Butter (Shea Butter), PEG-7 Glyceryl Cocoate, Mannose, Niacinamide, Vitreoscilla Ferment
- Dạng bào chế: Kem/gel/mỡ/nhũ tương/sữa/dung dịch/dầu
- Thể tích: 200ml - 250ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu/G7
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	1.500

	92
	Sản phẩm tắm rửa giúp làm sạch mặt và cơ thể, làm dịu cảm giác ngứa, dành cho da khô, nhạy cảm
	- Trong thành phần có: Magnesium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Decyl Glucoside, Coco-Glucoside, Glycerin, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, Lecithin, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Tocopherol, Cinnamic Acid
- Dạng bào chế: Kem/dung dịch/gel/mỡ/nhũ tương/sữa/dầu
- Thể tích/ khối lượng: 200ml - 220ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu/G7
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	500

	93
	Sản phẩm rửa mặt và tắm toàn thân, giúp duy trì độ ẩm cho da, phù hợp cho da nhạy cảm, da khô, da chàm
	- Trong thành phần có: Sodium C14-16 Olefin Sulfonate, Sodium Laureth Sulfate, Disodium Laureth Sulfosuccinate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Chloride, Laureth-2; Panthenol, Saccharide Isomerate, Allantoin, Glycerin; Niacinamide, Pyridoxine HCl, Biotin, Glycine, Magnesium Aspartate, Alanine, Lysine, Leucine.
- Dạng bào chế: Sữa/dung dịch/gel/kem/mỡ/nhũ tương/dầu
- Thể tích: 300ml - 350ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu/G7
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	1.600

	94
	Sản phẩm tắm rửa tạo bọt dùng vệ sinh hàng ngày cho mặt và toàn thân, vùng hăm tã, vùng da bị khô, ngứa, da bị kích ứng, chàm
	- Trong thành phần có: Sodium Laureth Sulfate, Sodium Cocoyl Glutamate, Decyl Glucoside, Coco-Glucoside, Sodium Methyl Cocoyl Taurate, Copper Gluconate, Zinc Gluconate, Manganese Gluconate, Phytosphingosine, Asiaticoside
- Dạng bào chế: Gel/kem/mỡ/nhũ tương/tinh chất/dung dịch/dầu
- Thể tích: 200ml - 250ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu/G7
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	300

	95
	Sản phẩm tắm, rửa mặt không xà phòng làm sạch và cấp ẩm cho da, phù hợp cho mọi loại da và da nhạy cảm 
	- Trong thành phần có: Cocamidopropyl Betaine, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Sodium Methyl Cocoyl Taurate, Citric Acid, Glycerin
- Dạng bào chế: Dung dịch/dầu/gel/kem/sữa,/nhũ tương
- Thể tích: 700ml - 800ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu/G7
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	1.500

	96
	Sản phẩm rửa mặt và tắm dành cho da mụn
	- Trong thành phần có: Ammonium Lauryl Sulfate, Disodium Laureth Sulfosuccinate, Cocamidopropyl Betaine, Disodium Cocoamphodiacetate, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Pyruvic Acid, Triethyl Citrate, Hexamidine Diisethionate; Glycerin, PEG-7 Glyceryl Cocoate, PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate
- Dạng bào chế: Gel/kem/mỡ/nhũ tương/dung dịch/dầu
- Thể tích: 200ml - 250ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	300

	97
	Sản phẩm tắm giúp làm sạch da, hỗ trợ ngăn ngừa mụn, ồng thời giữ ẩm cho da
	- Trong thành phần có: Sulfur, Zinc PCA, Cocamidopropyl Betaine; Glycolic Acid, Salicylic Acid, Citric Acid; Glycerin, Sodium PCA, Aloe Barbadensis (Aloe Vera) Leaf Extract, Allantoin; Tocopheryl Acetate, Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil, Sesamum Indicum (Sesame) Seed Oil
- Dạng bào chế: Dung dịch/gel/kem/mỡ/nhũ tương/dầu
- Thể tích: 150ml - 200ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	 
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	3.500

	98
	Sản phẩm rửa mặt và tắm giúp làm sạch bã nhờn, giảm mụn
	- Trong thành phần có: Sodium Laureth Sulfate, Decyl Glucoside, Coco-Betaine, Salicylic Acid, Capryloyl Salicylic Acid, Zinc Gluconate, Menthol, Glycerin, Peg-6 Caprylic/Capric Glycerides
- Dạng bào chế: Gel/kem/mỡ/nhũ tương/dung dịch/dầu
- Thể tích: 400ml - 450ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu/G7
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	1.500

	99
	Xà phòng tắm giúp làm sạch và loại bỏ dầu thừa trên da, thích hợp cho da dầu và da mụn.
	- Trong thành phần có: Sodium Palmate, Sodium Palm Kernelate, Lauryl Glucoside, Sulfur, Salicylic Acid, Glycolic Acid; Glycerin, Propylene Glycol, Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Sesamum Indicum (Sesame) Seed Oil, Allantoin, Cucumis Sativus (Cucumber) Extract
- Dạng bào chế: Bánh/gel/kem/mỡ/nhũ tương/dung dịch/dầu
- Khối lượng: 80g - 100g
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	 
	Chai/lọ/tuýp/bánh
	2.500

	100
	Sản phẩm tắm rửa cho da dầu, da hỗn hợp và da dễ bị mụn
	- Trong thành phần có: Cocamidopropyl Betaine, Lauryl Hydroxysultaine, Sodium Laureth Sulfate, Glycol Distearate, Candida Bombicola/ Glucose/ Methyl Rapeseedate Ferment; Salicylic Acid, Sodium Hyaluronate, Niacinamide, Glycerin, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil, Portulaca Oleracea Extract, Tocopherol, 
- Dạng bào chế: Dung dịch/gel/kem/mỡ/nhũ tương/dầu
- Thể tích: 150ml - 200ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	 
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	4.500

	101
	Sản phẩm tắm rửa giúp làm sạch da và lượng dầu dư thừa trên da, thích hợp cho da bị mụn trứng cá và da dầu
	- Trong thành phần có: Cocamidopropyl Betaine, Decyl Glucoside, Disodium Laureth Sulfosuccinate, Zinc Coceth Sulfate; Undecylenamidopropyl Betaine; Glycerin, C12-13 Alkyl Lactate, PEG-120 Methyl Glucose Dioleate; Populus Tremuloides Bark Extract
- Dạng bào chế: Gel/kem/sữa/nhũ tương/dung dịch/dầu
- Thể tích: 400ml - 450ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	5.000

	102
	Sản phẩm vệ sinh da, giúp hỗ trợ làm giảm mụn và giúp loại bỏ dầu cho da
	- Trong thành phần có: Cocamidopropyl Betaine, Salicylic Acid, Glycolic Acid, Vitamin E (Tocopherol), Vitamin B3 (Niacinamide), Vitamin B5 (Pantothenic Acid), Allantoin, Xylishine (Pelvetia Canaliculata Extract), Glycerin
- Dạng bào chế: Dầu/gel/kem/mỡ/nhũ tương/tinh chất/dung dịch
- Thể tích: 120ml - 150ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	 
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	300

	103
	Sản phẩm tắm gội giúp làm sạch, dưỡng ẩm và giúp ngăn ngừa mùi hôi trên cơ thể cho người lớn
	- Trong thành phần có: Tamanu oil, Rosemary essential oil,  Peppermint essential oil, Clove essential oil, Lavender essential oil, Thyme essential oil, Lemon grass essential oil, KOH, Acid Citric, Vitamin E, Glycerol
- Dạng bào chế: Dung dịch/gel/kem/mỡ/nhũ tương/tinh chất/dầu
- Thể tích: 300ml - 350ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	 
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	8.000

	104
	Sản phẩm tắm, gội, chứa Urea, giúp làm sạch da, giữ ẩm làm giảm khô da trên làn da dễ bị kích ứng hay có vảy
	- Trong thành phần có: Urea ≥10%, Disodium Laureth Sulfosuccinate, Sodium Cocoamphoacetate, Laureth-2, PEG-18 Glyceryl Oleate/Cocoate, PEG-7 Glyceryl Cocoate; Glycerin, Dipropylene Glycol, Alanine, Proline, Serine; Pseudoalteromonas Ferment Extract, Glyceryl Caprylate.
- Dạng bào chế: Gel/kem/mỡ/nhũ tương/dung dịch/dầu
- Thể tích: 200ml - 250ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu/G7
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	100

	105
	Sản phẩm tắm gội làm sạch nhẹ nhàng, giúp dịu da, giảm khô da, dành cho da khô, nhạy cảm và dị ứng
	- Trong thành phần có: Coco-Glucoside, Coco-Betaine; Lactobacillus Ferment, Panthenol; Propanediol, Xylitylglucoside, Xylitol, Anhydroxylitol, Glucose; 
- Dạng bào chế: Gel/sữa/kem/nhũ tương/dung dịch/dầu
- Thể tích: 400ml - 450ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	5.000

	106
	Sản phẩm tắm không xà phòng giúp làm sạch, dưỡng ẩm và bảo vệ những làn da nhạy cảm
	- Trong thành phần có: Decyl Glucoside, Sodium Lauroyl Methyl Isethionate, Sodium Methyl Isethionate, Disodium Cocoamphodiacetate, Coco-Glucoside, Glycerin, Hydroxypropyl Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Glyceryl Oleate, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Avena Sativa (Oat) Kernel Extract, Tocopherol
- Dạng bào chế: Gel/kem/mỡ/nhũ tương/tinh chất/dung dịch
- Thể tích: 200ml - 250ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu/G7
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	200

	107
	Sản phẩm tắm gội giúp làm sạch gàu, sạch bã nhờn, phòng ngừa nấm, ngứa
	- Trong thành phần có: Climbazol, Cetrimoni Cloride (Hexadecyl-Trimethylammonium Chloride), Salicylic Acid; Natri Lauryl Ether Sulfat (SLES), Coconut Diethyllamid, Cocamidopropyl Betaine-{[3 - (Dodecanoylamino) Propyl] (Dimetyl) Amoni} Axetat, Polyquaternium-10, Polyquaternium-7
'- Dạng bào chế: Dầu/gel/kem/mỡ/nhũ tương/dung dịch
'- Thể tích: 120ml - 140ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	 
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	5.000

	108
	Sản phẩm giúp làm sạch da, làm mát và giữ ẩm cho da. Chăm sóc vùng da bị rôm sảy, mụn nhọt, sẩn ngứa, dị ứng, lông măng, thuỷ đậu, hăm da, viêm da cơ địa, viêm da kết bã (cứt trâu), phổng da ở người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh
	- Trong thành phần có: Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Acid Lactic, Chiết xuất Chè xanh (Camellia Sinensis Extract), Chiết xuất Mướp đắng (Momordica charantial Extract), Chiết xuất Kim ngân hoa (Lonicera japonica Thunb Extract), Chiết xuất Lô hội (Aloe vera L  Extract), Vitamin E (Alpha Tocopherol)
- Dạng bào chế: Dung dịch/gel/kem/mỡ/nhũ tương/tinh chất/dầu
- Thể tích: 230ml - 250ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	 
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	200

	109
	Sản phẩm vệ sinh, giữ ẩm da
	- Trong thành phần có: Cocamidopropyl Betaine, Chlorhexidine Digluconate, Cetrimonium Chloride, Tar Oil, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Hydrogenated Coconut Oil, Glyceryl Stearate
- Dạng bào chế: Dầu/gel/kem/mỡ/nhũ tương/dung dịch
- Thể tích: 150ml - 200ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	 
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	2.000

	110
	Sản phẩm xà phòng giúp làm sạch da, dành cho da nhờn và mụn trứng cá
	- Trong thành phần có: Sodium Palmate, Sodium Palm Kernelate, Sulfated Olive Oil, Paraffinum Liquidum, Glycerin
- Dạng bào chế: Bánh/gel/kem/mỡ/nhũ tương/dung dịch/dầu
- Khối lượng: 100g - 150g
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	 
	Chai/lọ/tuýp/bánh
	1.000

	111
	Sản phẩm tắm gội dịu nhẹ dành cho em bé giúp làm sạch tóc và cơ thể
	- Trong thành phần có: Coco-Glucoside, Zinc Coceth Sulfate, Sodium Cocoamphoacetate, Disodium Laureth Sulfosuccinate; Zinc Coceth Sulfate, Maleic Acid; Avena Sativa (Oat) Leaf/Stem Extract, Tocopherol; Glycerin, Hydrogenated Vegetable Glycerides Citrate, Glyceryl Oleate.
- Dạng bào chế: Gel/kem/mỡ/nhũ tương/dung dịch/dầu
- Thể tích: 200ml - 250ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu/G7
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	200

	112
	Sản phẩm tắm gội tắm gội giúp chăm sóc và làm sạch da và tóc, dưỡng ẩm da, cho da luôn mềm mại
	- Trong thành phần có: Lauryl Glucoside, Cocamidopropyl Betaine, Lavandula Angustifolia Extract, Citric Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate
- Dạng bào chế: Dung dịch/gel/kem/mỡ/nhũ tương/dầu
- Thể tích: 200ml - 250ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	1.500

	113
	Sản phẩm tắm gội dịu lành cho bé
	- Trong thành phần có: Cocamidopropyl Betaine, Disodium Cocoamphodiacetate, Coco-Glucoside, Sodium Cocoamphoacetate. Glycerin, Panthenol (Pro-Vitamin B5), Propylene Glycol, Polyquaternium-10, Quaternium-80
- Dạng bào chế: Sữa/dung dịch/gel/kem/mỡ/nhũ tương/dầu
- Thể tích: 200ml - 250ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu/G7
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	100

	114
	Sản phẩm tắm gội dịu lành cho bé
	- Trong thành phần có: Cocamidopropyl Betaine, Disodium Cocoamphodiacetate, Coco-Glucoside, Sodium Cocoamphoacetate. Glycerin, Panthenol (Pro-Vitamin B5), Propylene Glycol, Polyquaternium-10, Quaternium-80
- Dạng bào chế: Sữa/dung dịch/gel/kem/mỡ/nhũ tương/dầu
- Thể tích: 400ml - 450ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu/G7
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	100

	115
	Sữa tắm gội trẻ em, làm sạch da và tóc cho bé
	- Trong thành phần có: Disodium Laureth Sulfosuccinate, Coco Glucoside, Cocamidopropyl Betaine; Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Calophyllum Inophyllum Seed Oil (Dầu Tamanu), Tocopherol; Propanediol
- Dạng bào chế: Gel/kem/mỡ/nhũ tương/tinh chất/dung dịch/dầu
- Thể tích: 200ml - 220ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	 
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	300

	116
	Sản phẩm giúp làm sạch da và tóc nhẹ nhàng, thích hợp dùng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, đặc biệt trong các trường hợp da khô, da nhạy cảm
	- Trong thành phần có: Cocamidopropyl Betaine, Sodium C14-16 Olefin Sulfonate, Decyl Glucoside, Coco-Glucoside; Propylene Glycol, Hydrogenated Vegetable Glycerides Citrate, Allantoin; Linum Usitatissimum Seed Extract; Tocopherol 
- Dạng bào chế: Gel/sữa/kem/nhũ tương/dung dịch/dầu
- Thể tích: 150ml - 200ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	100

	117
	Sản phẩm tắm gội giúp làm sạch, dưỡng ẩm và giúp ngăn ngừa mùi hôi trên cơ thể cho trẻ em
	- Trong thành phần có: Tamanu oil, Tea Tree essential oil, Clove essential oil, Lavender essential oil, Thyme essential oil, Lemon grass essential oil,  KOH, Acid Citric, Vitamin E, Glycerol
- Dạng bào chế: Dung dịch/gel/kem/mỡ/nhũ tương/tinh chất/dầu
- Thể tích: 300ml - 350ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	 
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	4.000

	118
	Sản phẩm giúp làm sạch da và tóc nhẹ nhàng, thích hợp dùng cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên
	- Trong thành phần có: Cocamidopropyl Betaine, Sodium Coco-Sulfate, Coco-Glucoside, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Glycerin, Sorbitol, Maltooligosyl Glucoside, Hydrogenated Starch Hydrolysate, Xylitol, Panthenol, Lactic Acid
- Dạng bào chế: Gel/kem/sữa,/nhũ tương/dung dịch/dầu
- Thể tích: 400ml - 450ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	1.500

	119
	Sản phẩm tắm dưỡng ẩm dịu lành cho bé
	- Trong thành phần có: Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Disodium Laureth Sulfosuccinate, Coco-Glucoside, Glycerin, Panthenol, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Hydrolyzed Wheat Protein, Polyquaternium-10, Tocopherol 
- Dạng bào chế: Sữa/dung dịch/gel/kem/mỡ/nhũ tương/dầu
- Thể tích: 200ml - 250ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu/G7
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	300

	120
	Sản phẩm rửa mặt và tắm toàn thân cho trẻ em
	- Trong thành phần có: Cocoamphoacetate, Cocamidopropyl Betaine; Piroctone Olamine; Sodium PCA, Panthenol, Rosa Damascena Water, Calendula Officinalis, Lavandula Officinalis, Anthemis Nobilis
- Dạng bào chế: Dung dịch/gel/kem/mỡ/nhũ tương/dầu
- Thể tích: 200ml - 250ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu/G7
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	300

	121
	Sản phẩm vệ sinh giúp làm sạch, làm thơm cơ quan sinh dục ngoài
	- Trong thành phần có: Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Disodium Laureth Sulfosuccinate, Coco-Glucoside; Glycerin, Glyceryl Oleate; Chamomilla Recutita Flower Extract
- Dạng bào chế: Dung dịch/gel/kem/mỡ/nhũ tương/dầu
- Thể tích: 250ml - 300ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	 
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	500

	122
	Sản phẩm vệ sinh bổ sung Probiotic, giúp làm sạch, khử mùi hôi và dưỡng ẩm cho cơ quan sinh dục ngoài
	- Trong thành phần có: Sodium Laureth Sulfate (SLES), Cocamidopropyl Betaine, Coco-Glucoside, Undecylenamidopropyltrimonium Methosulfate; Alpha-Glucan Oligosaccharide, Lactobacillus, Polymnia Sonchifolia Root Juice;  Panthenol, Lactic Acid; Glycerin, Glyceryl Oleate, Hydrogenated Vegetable Glycerides Citrate, Lactobacillus 
- Dạng bào chế: Gel/sữa/kem/nhũ tương/dung dịch/dầu
- Thể tích: 150ml - 200ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	500

	123
	Sản phẩm vệ sinh phụ nữ, dùng để rửa, làm sạch cơ quan sinh dục ngoài
	- Trong thành phần có: Sodium Laureth Sulfate (SLES), MEA-Lauryl Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Cocamide DEA, Disodium Laureth Sulfosuccinate; Glycerin, Sorbitol, 
Hydrolyzed Oats (Avena Sativa), Tilia Cordata Extract, Tribulus Terrestris Fruit Extract 
- Dạng bào chế: Gel/dung dịch/kem/mỡ/nhũ tương/tinh chất/dầu
- Thể tích: 120ml - 150ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	600

	124
	Sản phẩm giúp làm sạch cơ quan sinh dục ngoài
	- Trong thành phần có: Lauryl Glucoside, Cocamidopropyl Betaine, Cocamide DEA, Lactic acid, Lactobacillus Ferment, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Caprylyl Glycol, Glycerin, Allantoin, Panthenol
- Dạng bào chế: Dung dịch/kem/gel/sữa/nhũ tương/dầu
- Thể tích: 150ml - 200ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	500

	125
	Sản phẩm rửa nhẹ dịu dùng vệ sinh hàng ngày cho cơ quan sinh dục ngoài và cơ thể, thích hợp cho da nhạy cảm hay bị kích ứng
	- Trong thành phần có: Cocamidopropyl Betaine, Cocamide DEA, Sodium Chloride, Stearamine Oxide; Lavandula Angustifolia Oil, Arctium Lappa Root Extract, PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides, Propylene Glycol
- Dạng bào chế: Gel/kem/mỡ/nhũ tương/dầu/dung dịch
- Thể tích: 100ml - 150ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu/G7
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	300

	126
	Sản phẩm dùng để vệ sinh cơ quan sinh dục ngoài của nam giới và nữ giới, giúp làm sạch và loại bỏ mùi khó chịu cơ quan sinh dục ngoài
	- Trong thành phần có: Sodium Methyl Cocoyl Taurate, Lauryl Glucoside, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Water, Citric Acid,  Lactic Acid, Tocopherol
- Dạng bào chế: Dung dịch/dầu/gel/kem/sữa,/nhũ tương
- Thể tích: 200ml - 250ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu/G7
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	500

	127
	Sản phẩm vệ sinh (tắm, rửa) bổ sung Lactic Acid 
	- Trong thành phần có: Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, PEG-7 Glyceryl Cocoate; Lactic Acid, Glycerin, Glyceryl Oleate; Panthenol, Allantoin
- Dạng bào chế: Gel/kem/sữa/nhũ tương/dung dịch/dầu
- Thể tích: 200ml - 250ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	500

	128
	Sản phẩm vệ sinh (tắm, rửa) bổ sung Lactobionic Acid
	- Trong thành phần có: Sodium Laureth Sulfate (SLES), Cocamidopropyl Betaine, PEG-7 Glyceryl Cocoate; Lactic Acid, Lactobionic Acid; Panthenol, Allantoin; Glycerin, Glyceryl Oleate.
- Dạng bào chế: Gel/kem/sữa/nhũ tương/dung dịch/dầu
- Thể tích: 200ml - 250ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	500

	129
	Sản phẩm vệ sinh dạng bọt có độ pH cân bằng, thích hợp chăm sóc và vệ sinh hằng ngày (tắm, rửa) cho mọi đối tượng ở mọi độ tuổi.
	- Trong thành phần có: Cocamidopropyl Betaine, Coco-Glucoside, Disodium Laureth Sulfosuccinate, Lactic Acid, Panthenol, Populus Tremuloides Bark Extract, Fragaria Vesca (Strawberry) Fruit Extract, Vaccinium Macrocarpon (Cranberry) Fruit Extract, Copper Usnate
- Dạng bào chế: Dung dịch/gel/kem/sữa,/nhũ tương/dầu
- Thể tích: 250ml - 300ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	3.000

	130
	Sản phẩm vệ sinh (tắm, rửa) dành cho Nam giới
	- Trong thành phần có: Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Chloride; Glycerin, Lactic Acid, Panthenol, Allantoin, C12-13 Alkyl Lactate,
- Dạng bào chế: Gel/kem/sữa/nhũ tương/dung dịch/dầu
- Thể tích: 300ml - 350ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	500

	131
	Sản phẩm lau/rửa da sinh lý giúp làm sạch, làm dịu cho da khô, da rất khô và da nhạy cảm.
	- Trong thành phần có: Sodium Cocoyl Isethionate, PEG-8, Cetearyl Alcohol, Panthenol, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Ascorbic Acid, Citric Acid
- Dạng bào chế: Gel/kem/sữa,/nhũ tương/dung dịch/dầu
- Thể tích/ khối lượng: 200ml - 250ml
- Hoặc thông số kỹ thuật tương đương
	Châu Âu
	Chai/lọ/tuýp/hộp
	10.000

	 
	Tổng 131 danh mục
	 
	 
	 
	 





Phụ lục 2
MẪU BÁO GIÁ
(Kèm theo Thông báo số       /TB-BVDLTW ngày     tháng    năm 2025 của Bệnh viện Da liễu Trung ương)
BẢNG BÁO GIÁ
	CÔNG TY……..
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Mail:
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày     tháng     năm 20…





Kính gửi: Bệnh viện Da liễu Trung ương
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Da liễu Trung ương, công ty......... gửi báo giá các mặt hàng chúng tôi đang cung cấp như sau:
1. Báo giá cho các hàng hóa sau:
	
	Phần yêu cầu của bệnh viện
	Công ty báo giá

	STT
	Tên danh mục hàng hóa
	Tính năng kỹ thuật
	Xuất xứ
	Đơn vị tính
	Số lượng
	STT mời chào giá
	Mã HS (nếu có)
	Nhãn hàng (nếu có)
	Tên sản phẩm
	Số công bố
	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)
	Hãng sản xuất – Nước sản xuất
	Thành phần (ghi đầy đủ theo phiếu công bố)
	Nồng độ, hàm lượng
	Quy cách đóng gói, dạng bào chế
	Thể tích; khối lượng sản phẩm
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá (có VAT) (VNĐ)
	Thành tiền
	Mục đích sử dụng 
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)
	(19)
	(20)
	(21)
	(22)
	(23)
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2. Báo giá có hiệu lực trong vòng ….. ngày, kể từ ngày báo giá. 
3. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
	
	ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh, đóng dấu)



Ghi chú:
(1): Số thứ tự sản phẩm công ty báo giá
(2), (3), (4), (5), (6), (7): Nội dung theo thông báo mời chào giá của bệnh viện
(8) đến (24): Thông tin sản phẩm của công ty báo giá
(8) Mã HS: Lấy từ tờ khai hải quan (nếu là hàng nhập khẩu) phần “MÃ SỐ HÀNG HÓA”. Ví dụ: 34013000
(9): Ghi đầy đủ theo phiếu công bố sản phẩm  phần Nhãn hàng  (Brand) 
(10): Ghi đầy đủ theo phiếu công bố sản phẩm phần Tên sản phẩm (Product Name) 
(14): Ghi đầy đủ theo phiếu công bố sản phẩm phần “DANH SÁCH THÀNH PHẦN” (Chú ý: Chuyển thành chữ màu đỏ với những thành phần đã được đưa ra trong bảng Thông số kỹ thuật của bệnh viện)
(15): Nồng độ, hàm lượng theo công bố sản phẩm (Chú ý: chỉ ghi nồng độ, hàm lượng của các thành phần có yêu cầu ghi nồng độ, hàm lượng trong bảng Thông số kỹ thuật của bệnh viện).
(17): Ghi thể tích, khối lượng sản phẩm theo đơn vị đóng gói nhỏ nhất (chai/lọ/ống/gói/tuýp/hộp….). Ví dụ: 50ml; 1000g
(18): Công ty ghi cụ thể đơn vị tính của sản phẩm. Ví dụ: Lọ
(22): Ghi đầy đủ và đúng theo phiếu công bố sản phẩm phần “ MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG”
Lưu ý:
- Công ty gửi bản excel vào mail có đầy đủ các thông tin theo mẫu báo giá ở trên: điền vào toàn bộ các cột: từ cột (1) đến cột (23)
- Bản cứng để gửi: khi in chỉ cần in cột (1) và phần công ty báo giá (từ cột (7) đến cột (23))

